
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I CHỈ TIÊU 01

1 Trần Thị Thy Hằng 06/01/94
Giang Hải, 

Phú Lộc
ĐHSP Lịch sử Khá 7.9 79 79

Trúng 

tuyển

2 Phan Thị Ngân Quỳnh 05/27/96
Hải Lăng, 

Quảng Trị
ĐHSP Lịch sử Giỏi 4.0 40 40

Không 

trúng tuyển

II CHỈ TIÊU 01

1 Trương Công Bảo Định 09/10/94
Lăng Cô, 

Phú Lộc
ĐHSP Vật Lý Giỏi 7.2 72 72

Không 

trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Phương Nhi 09/01/93
Gia Hội, 

TP Huế
ĐHSP Vật lý Khá 7.2 72 72

Không 

trúng tuyển

3 Lê Ngọc Khánh Quỳnh 02/19/93
Phú Hội, 

TP Huế
ĐHSP Vật lý Khá 4.9 49 49

Không 

trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Như Ý 01/01/85
Lộc An, 

Phú Lộc
ĐHSP Vật lý

TB 

Khá
8.1 81 81

Trúng 

tuyển

III CHỈ TIÊU 01

1 Hồ Thị Hồng Hạnh 04/26/97
Phú Hậu, 

TP Huế
ĐHSP Hoá học Giỏi 4.2 42 42

Không 

trúng tuyển

2 Bạch Thị Kim Hiếu 05/13/95
Lộc Bổn, 

Phú Lộc

Th.S Hóa hữu 

cơ
4.1 41 41

Không 

trúng tuyển

3 Đỗ Thị Nguyên Thảo 03/23/91
Lộc An, 

Phú Lộc

Th.S Lý luận 

và PP dạy học 

môn Hóa học

4.0 40 40
Không 

trúng tuyển

4 Trần Thị Bích Thúy 11/26/91
Thị trấn 

Phú Lộc
ĐHSP Hoá học Khá 6.0 60 60

Trúng 

tuyển

IV CHỈ TIÊU 03

1 Dương Thị Ngoc Diệp 10/24/87

Vinh 

Hưng, Phú 

Lộc

CĐ Kế toán Khá 6.8 68 68
Trúng 

tuyển

2 Hà Thị Kim Ngọc 04/10/98
Hương An, 

TP Huế

ĐH Tài chính 

ngân hàng
Khá 5 3.0 30 35

Không 

trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Tím 07/27/93

Vinh 

Hưng, Phú 

Lộc

ĐH Tài chính 

doanh nghiệp
Khá 5.0 50 50

Trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Xuân 01/16/97
Lộc Trì, 

Phú Lộc
ĐH Kế toán Giỏi 4.0 40 40

Không 

trúng tuyển

V CHỈ TIÊU 02

1 Hồ Thị Nhật Hà 01/20/87

Vinh 

Hưng, Phú 

Lộc

ĐHSP KTCN 6.0 60 60
Trúng 

tuyển

VI CHỈ TIÊU 02

1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 05/01/96

Thủy 

Xuân, TP 

Huế

Trung cấp Y sỹ 5.8 58 58
Trúng 

tuyển
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Xếp 

loại 

văn 

bằng

Tổng 

điểm  

(Điểm 

 PV + 

điểm 

UT)

Kết quả 

tuyển 

dụng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN THIẾT BỊ

NHÂN VIÊN Y TẾ

Điểm 

ưu 

tiên 

(thang 

 điểm 

100)

2

GIÁO VIÊN LỊCH SỬ                  

GIÁO VIÊN VẬT LÝ           

GIÁO VIÊN HOÁ HỌC          

Điểm 

bình 

quân 

(thang 

 điểm 

10)

Điểm 

bình 

quân 

(thang 

 điểm 

100)
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TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Xếp 

loại 

văn 

bằng

Tổng 

điểm  

(Điểm 

 PV + 

điểm 

UT)

Kết quả 

tuyển 

dụng

Điểm 

ưu 

tiên 

(thang 

 điểm 

100)

2

Điểm 

bình 

quân 

(thang 

 điểm 

10)

Điểm 

bình 

quân 

(thang 

 điểm 

100)

VII CHỈ TIÊU 11

1 Lê Thị Ngọc Diệp 11/10/94
Thị trấn 

Phú Lộc

ĐHSP Mầm 

non
Khá 5.7 57 57

Trúng 

tuyển

2 Huỳnh Thị Thanh Hằng 08/05/96
Giang Hải, 

Phú Lộc

CĐSP Mầm 

non
Khá 5.7 57 57

Trúng 

tuyển

3 Trương Thị Loan 02/12/92
Vinh Hiền, 

Phú Lộc

ĐHSP Mầm 

non
Khá 5.2 52 52

Trúng 

tuyển

4 Hồ Thị Thủy Ngân 09/20/98
Xuân Lộc, 

Phú Lộc

ĐHSP Mầm 

non
Khá 5 6.0 60 65

Trúng 

tuyển

5 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/20/95
Lộc Vĩnh, 

Phú Lộc

ĐHSP Mầm 

non
Khá 7.9 79 79

Trúng 

tuyển

6 Trần Thị Mộng Thu 02/06/00
Lộc Điền, 

Phú Lộc

CĐSP Mầm 

non
Khá 6.2 62 62

Trúng 

tuyển
VII

I
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHỈ TIÊU 43

1 Lê Thị Gành 12/01/90

Vinh 

Hưng, Phú 

Lộc

ĐHSP Tiểu 

học

TB 

Khá
5.6 56 56

Trúng 

tuyển

2 Hà Thị Bích Ni 11/10/89
Lộc An, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 

học
TBK 7.1 71 71

Trúng 

tuyển

3 Huỳnh Thị Thủy 06/02/95
Thị trấn 

Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 

học
Giỏi 8.8 88 88

Trúng 

tuyển

4 Lê Nguyễn Khánh Trang 01/01/83
Lộc Bình, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 

học
TBK 6.7 67 67

Trúng 

tuyển

5 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/14/86
Lộc An, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 

học
TBK 5.0 50 50

Trúng 

tuyển

IX GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH            CHỈ TIÊU 03

1 Phạm Văn Mẫn 07/10/95
Thị trấn 

Phú Lộc

ĐHSP Giáo 

dục QPAN
Khá 5.9 59 59

Trúng 

tuyển

X CHỈ TIÊU 03

1 Trần Thị Thu Hiền 01/03/97
Lộc Bổn, 

Phú Lộc

ĐH Ngôn ngữ 

Anh
Khá 5.1 51 51

Không 

trúng tuyển

2 Đoàn Cẩm Kha 10/18/97
Vinh Mỹ, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 

Anh
Khá 7.4 74 74

Trúng 

tuyển

3 Hồ Thị Nhã Phương 06/20/93
Lộc Bình, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 

Anh
Khá 7.4 74 74

Trúng 

tuyển

4 Dương Thị Thanh Thảo 06/06/92
Lộc Tiến, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 

Anh
Khá 3.8 38 38

Không 

trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Mỹ Thùy 02/24/95
Lộc Điền, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 

Anh
Khá 4.1 41 41

Không 

trúng tuyển

6 Hồ Quốc Việt 11/25/93
Vinh Hiền, 

Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 

Anh
Khá 6.4 64 64

Trúng 

tuyển

Danh sách này gồm có 34 thí sinh, trong đó: Số thí sinh trúng tuyển 22; số thí sinh không trúng tuyển 12./.

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH                  

GIÁO VIÊN MẦM NON
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